TÓM TẮT

VÕ THỊ BẢO TRANG, 2009. Đề tài: “Điều tra và đánh giá khả năng phòng trừ của một số nông dược lên vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) gây bệnh héo xanh hại cà tím Nhật tại huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh”

GVHD: THS. LÊ CAO LƯỢNG
Cà tím (Solanum melongena L.) là loại cây cho năng suất cao trong điều kiện thâm canh. Tuy nhiên, việc phát triển sản xuất chuyên canh cây cà tím Nhật xuất khẩu ở huyện Củ Chi đã gặp phải trở ngại lớn bởi thiệt hại bệnh héo xanh gia tăng. Nhằm tìm hiểu tình hình bệnh héo xanh do vi khuẩn hại cà tím ở huyện Củ Chi và bổ sung thêm biện pháp phòng trừ bằng việc sử dụng nông dược, chúng tôi đã tiến hành đề tài nghiên cứu với 3 nội dung:

- Điều tra tình hình bệnh héo xanh trên cà tím trồng mùa khô 2009 tại huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.


- Đánh giá khả năng phòng trị của một số nông dược đối với vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên cà tím Nhật có ghép.

- Đánh giá khả năng phòng trị vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên cà tím Nhật có ghép của thuốc qua số lần xử lý thuốc.

Kết quả bước đầu ghi nhận như sau:

Trên ruộng trồng cà tím có ghép và không ghép mùa khô 2009 tại huyện Củ Chi đều có sự xuất hiện của bệnh héo xanh vi khuẩn. Trong đó, qua các giai đoạn phát triển của cây, ruộng trồng cà tím không ghép với cách thức tưới rãnh có tỷ lệ cây bệnh cao nhất. Mức độ phổ biến của bệnh héo xanh cao nhất là vào giai đoạn cây cà tím có trái non cho đến thu hoạch, có tỷ lệ cây bệnh biến thiên từ 10,56 – 20,02%.

Trồng cà tím không ghép nhiễm bệnh sớm ở 21 NST (ngày sau trồng), tỷ lệ cây bệnh tăng dần vào giai đoạn 35 – 42 NST và bắt đầu trở nên phổ biến từ giai đoạn 49 – 70 NST (16,54 – 20,38%). Trong khi đó trồng cà tím có ghép thời gian xuất hiện triệu chứng bệnh trên ruộng trễ hơn vào giai đoạn 35 NST và sau 56 – 70 ngày trồng tỷ lệ cây bệnh vẫn còn ở mức thấp từ 7,14 - 11,43%. 


Các loại nông dược với nồng độ và cách xử lý trong thí nghiệm đều chưa đạt được kết quả mong muốn ở giai đoạn 63 – 70 NST. Xử lý cây cà tím với chế phẩm vi khuẩn đối kháng Bio-Cure-B bước đầu đã mang lại hiệu quả trong phòng trừ bệnh héo xanh, làm giảm 11,11% tỷ lệ cây bệnh so với đối chứng ở 49 NST. 

Xử lý chế phẩm Bio-Cure-B trên cây cà tím 2 lần vào giai đoạn 10 NST, 31 NST và 3 lần vào giai đoạn 10, 17, 31 NST mang lại hiệu quả phòng trừ bệnh héo xanh cao hơn là khi chỉ xử lý 1 lần ở giai đoạn 31 NST hoặc xử lý 4 – 5 lần (định kỳ 7 ngày/lần). 

